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I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Nhận biết được từ Hán Việt thông dụng và từ không có yếu tố Hán Việt.
- Xác định và phân tích được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt.
2. Phẩm chất:
- Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Giáo án;
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 8, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi phát vấn “Em đã được học những gì về từ Hán Việt?”
- HS suy nghĩ trả lời.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tham gia chia sẻ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- Phần trả lời của học sinh.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK phần Tri thức ngữ văn và hoàn thành phiếu học tập.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin và chuẩn bị trình bày vào phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	 I. Tri thức tiếng Việt:
- Từ Hán Việt là những từ và ngữ tố tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Hán và những từ tiếng Việt được người nói tiếng Việt tạo ra bằng cách ghép các từ và/hoặc ngữ tố tiếng Việt gốc Hán lại với nhau. Từ Hán Việt là một bộ phận không nhỏ của tiếng Việt, có vai trò quan trọng và không thể tách rời hay xóa bỏ khỏi tiếng Việt.
- Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt.
Một số yếu tố Hán Việt thông dụng dưới đây có thể kết hợp với nhau, hoặc kết hợp với các yếu tố khác để tạo thành từ Hán Việt:
+ Chinh (đánh dẹp, đi xa): chinh phục, chinh phụ…
+ Lạm (quá mức): lạm phát, lạm dụng…
+ Tuyệt (dứt, hết…): tuyệt bút, tuyệt nhiên…
+  Vô (không, không có):  vô bổ, vô tận…



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc lần lượt các bài tập trong SGK trang 60, 61, suy nghĩ cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành các câu hỏi.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu hỏi và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời 1 – 2 HS phát biểu, yêu cầu cả lớp nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	 II. Luyện tập:
Bài tập 1:
	STT
	Yếu tố Hán Việt
	Từ Hán Việt

	1
	vô (không)
	vô tình, vô sự, hư vô…

	2
	hữu (có)
	hữu tình, hữu ý, hữu duyên…

	3
	hữu (bạn)
	thân hữu, bằng hữu…

	4
	lạm (quá mức)
	lạm thu, lạm phát, lạm dụng…

	5
	tuyệt (tột độ, hết mức)
	tuyệt sắc, tuyệt đối…

	6
	tuyệt (dứt, hết)
	tuyệt giao, tuyệt tình, tuyệt tôn…

	7
	gia (thêm vào)
	gia vị, gia tăng…

	8
	gia (nhà)
	gia phong, gia đình, …

	9
	chinh (đánh dẹp)
	chinh phạt, chính chiến…

	10
	chinh (đi xa)
	chinh nhân, viễn chinh…


Bài tập 2:
- Bạn ấy đã vô tình làm hỏng chiếc bút mà bố tặng tôi hồi sin nhật năm ngoái.
- Thúy Kiều quả là một tuyệt sắc giai nhân.
- Món ăn được nêm nếm gia vị rất vừa vặn.
Bài tập 3:
a.
- vô hình: không nhìn thấy (hương, gió).
- hữu hình: có thể nhìn thấy (sông, chim, mây).
b. 
- thâm trầm, điềm đạm: tỏ ra sự nhẹ nhàng, từ tốn, kín đáo sâu sắc và không gắt gỏng.
- khẩn trương: vội vàng, cấp bách.
c.
- tuyệt chủng: kết thúc sự sinh tồn.
d.
- đồng bào: những người cùng một giống nòi, một dân tộc.
Bài tập 4:
Nếu thay từ “hoang dã” bằng từ “mông muội” thì ý nghĩa của đoạn văn có thay đổi. Vì: từ mông muội có nghĩa là tối tăm, mù mịt và ngu dại; nếu sử dụng như vậy người viết sẽ tự cho mình là kẻ không có hiểu biết, đồng thời khiến cảm xúc đoạn văn đi xuống theo chiều tiêu cực.
Bài tập 5:
a.
- Vô tư: không hoặc ít lo ngại, sống hồn nhiên.
- Vô ý thức: Không có chủ định, không nhận biết rõ ý nghĩa của việc (sai trái) mình đang làm.
=> Đặt câu:
- Cô bé với nét mặt vô tư đã thu hút sự chú ý của mọi người.
- Một số ít khách du lịch bị lên án là những người vô ý thức khi xả rác bừa bãi tại nơi công cộng.
b.
- chinh phu: người đàn ông đi đánh trận nơi xa thời phong kiến.
- chinh phụ: vợ của người đàn ông đang đi đánh trận thời phong kiến.
=> Đặt câu:
- Người chinh phu từ biệt gia đình lên đường ra chiến trận đã để lại cho mọi người nhiều ấn tượng sâu sắc.
- Người chinh phụ cô đơn, buồn bã tiễn chồng ra trận.




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 6 câu có sử dụng 4 từ Hán Việt.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện cá nhân.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS nộp bài và chấm điểm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá.
* Hướng dẫn tự học
- Bài vừa học:
+ Ôn tập, nắm được các kiến thức về từ Hán  Việt.
- Bài sắp học: Chuẩn bị bài “Lối sống đơn giản - xu thế  của thế kỉ XXI”.
+ Nêu luận đề của văn bản và cơ sở xác định luận đề đó.
+ Xác định hệ thống luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của văn bản.
+ Tìm câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong văn bản.
	Hòa Quang Bắc, ngày 31 tháng 10 năm 2024
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